NGHI DINH
CUA CHINH PHU SO 34/2008/ND-CP NGAY 25 THANG 03 NAM 2008
QUY PINH VE TUYEN DUNG VA QUAN LY NGUOI NUOC NGOAI
LAM VIEC TAI VIET NAM

CHINH PHU

Can cir Ludt Té6 chirc Chinh phii ngay 25 thang 12 nam 2001;

. Can cir Bo ludt Lao dong ngay 23 thang 6 nam 1994, Ludt Sia doi, bo sung mot 56
diéu cua Bo ludt Lao dong nam 2002,

Can cir Ludt Pau tw ngay 29 thang 11 nam 2005;

Xét dé nghi ciia Bé truéng Bé Lao dong - Thwong binh va Xa héi,

NGHI DINH:

3 Chuong I
NHUNG QUY PINH CHUNG

Piéu 1. Pham vi va di twong ap dung

Nghi dinh nay quy dinh viéc tuyén dung va quan 1y lao dong nudce ngoai lam viéc tai
Viét Nam; trinh tu, thu tuc cap gidy phép lao dong va viéc sir dung gidy phép lao dong; trach
nhiém cua ngudi nudc ngoai, nguoi st dung lao dong va cac co quan nha nudc trong viéce
tuyén dung va quan 1y ngudi nudc ngoai 1am viée tai Viét Nam.

Doi tuong ap dung cua Nghi dinh nay 1a ngudi nude ngoai lam vige tai Viét Nam va
cac doanh nghiép, t6 chtic tai Viét Nam co6 sir dung nguoi nude ngoai, cu thé nhu sau:

1. Nguoi nude ngoai lam viée tai Viét Nam theo cac hinh thuce sau:
a) Thuc hién hop déng lao dong;
b) Di chuyén trong ndi bd doanh nghiép c6 hién dién thuong mai tai Viét Nam;

¢) Thuce hién cac loai hop dong vé kinh té, thuong mai, tai chinh, ngan hang, bao hiém,
khoa hoc k¥ thuat, van hoa, thé thao, gido duc, y té;

d) Nha cung cép dich vu theo hop dong;
d) Chao ban dich vy;

e) Ngudi nudc ngoai dai dién cho t6 chirc phi chinh phii nude ngoai duge phép hoat
dong theo quy dinh cta phap luat Viét Nam.

2. Doanh nghiép, t6 chirc c6 sir dung ngudi nudc ngoai, bao gom:
a) Doanh nghiép hoat dong theo Luédt Doanh nghiép, Luat Pau tu;

b) Cac nha thau (théu chinh, thau phu) nudc ngoai nhan thau tai Viét Nam;
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¢) Van phong dai dién, chi nhanh cua cac to chirc kinh té, thuong mai, tai chinh, ngén
hang, bao hiém, khoa hoc k¥ thuat, vin hoa, thé thao, gido duc, y té;

d) Cac td chue chinh tri - x3 hoi, td chire chinh tri x3 hoi - nghé nghiép, td chure xa hoi,
to chirc xa hoi - nghé nghiép; t6 chure phi chinh phu;

d) Cac don vi su nghiép cua Nha nudc;

e) Cac co so y té, van hoa, gido duc, thé thao dugc co quan cé thim quyén cho phép
thanh 1ap;

g) Vin phong dy 4n nude ngoai hodc qudc té tai Viét Nam;

h) Vin phong diéu hanh ciia bén hop danh nudc ngoai theo hgp dong hop tac kinh
doanh tai Viét Nam;

i) Cac t6 chirc hanh nghé luat su tai Viét Nam theo quy dinh cta phap luat Viét Nam;
k) Hop tac xa, Lién hi€p Hop tac xa thanh 1ap, hoat dong theo Ludt Hop tac xa.

Céc doanh nghiép, to chirc ndi trén sau dy goi chung 1 nguoi sir dung lao dong.
Piéu 2. Giai thich tir ngir

Trong Nghi dinh nay, céc tir ngit dudi day dwoc hiéu nhu sau:

1. Nguoi nude ngoai 1a nguoi khéng co quéc tich Viét Nam theo Luét Qudc tich Viét
Nam.

2. Nha quan 1y, Giam déc didu hanh 1a nhitng nguodi nude ngoai tryc tiép quan ly
doanh nghiép nudc ngoai da thanh 1dp hién dién thuong mai tai Viét Nam, chi chiu sy giam
sat hodc chi dao chung tir hoi dong quan tri hodc cac c6 dong cua doanh nghiép hoidc cap
trong duong; quan Iy doanh nghiép bao gdm viéc chi dao doanh nghiép d6 hodc mot phong,
ban hodc mdt don vi truc thudc cia hién dién thuong mai, giam sat va kiém soat cong viéc
clia cac nhan vién chuyén mén, nhan vién quan 1y hodc nhan vién gidm sat khac, c6 quyén
thué va sa thai hoic kién nghi thué, sa thai hodc cac hoat dong vé nhan su khac. Cac nha quan
ly, giam ddc diéu hanh nay khong truc tiép thuc hién cac cong viéc lién quan dén viéc cung
cép dich vu cta hi¢én dién thuong mai.

3. Chuyén gia la nguoi nudc ngoai 6 trinh d6 chuyén mon, ky thuat cao vé dich vu,
thiét bi nghién ciru, k¥ thuat hay quan Iy (bao gom ky su hodc nguoi c6 trinh d6 twong duong
ky su tr¢ 1én; nghé nhan nhiing nganh nghe truyén thong) va nguoi ¢ nhiéu kinh nghiém
trong nghé nghiép, trong di¢u hanh san xuat, kinh doanh va nhiing cong viéc quan 1y.

4. Nguoi nude ngoai di chuyén trong ndi bo doanh nghiép: Bao gém nha quan 1y,
giam dbc dicéu hanh va chuyén gia néu trén cua mot doanh nghiép nude ngoai da thanh lap
hién dién thuong mai trén lanh thd Viét Nam, di chuyén tam thoi trong ndi bo doanh nghiép
sang hién dién thuong mai trén lanh thd Viét Nam va da duoc doanh nghiép nudc ngoai tuyén
dung trudc d6 it nhat 12 thang.

5. Nguoi nudc ngoai chao ban dich vu 13 nhimg ngudi khong song tai Viét Nam va
khong nhan thu lao tu bat cur nguf”)n nao tai Viét Nam, tham gia vao cac hoat dong lién quan
dén viéc dai dién cho mot nha cung cip dich vu dé dam phén tiéu thu dich vu cua nha cung
cép d6, véi diéu kién: khong dugce ban truc tiép dich vu d6 cho cong chung va nguoi chao ban
khong tryc tiép tham gia cung cap dich vu.
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6. Nha cung cap dich vu theo hgp dong 1a nguoi nude ngoai lam viée trong mot doanh
nghiép nudc ngoai khong cd hién dién thuong mai tai Viét Nam. Nhiing nguoi nay da lam
viéc cho doanh nghiép nudc ngoai khong co hién dién thuong mai tai Viét Nam duoc it nhat
02 (hai) ndm va phai dap tmg cac diéu kién d6i v6i "chuyén gia" nhu khoan 3 Diéu 2 néu trén.

7. Béi tac phia Viét Nam, bao gém:

a) Dai dién hop phdp cua doanh nghiép, t6 chirc tai Viét Nam c6 ky hop dong véi phia
d6i tac nuoc ngoai dé phia nude ngoai cung cap dich vu, chao ban dich vu va thyc hién cac
loai hop dong vé kinh té, thuong mai, tai chinh, ngan hang, bao hiém, khoa hoc k¥ thuat, vin
ho4, thé thao, gido duc, y té.

b) Dai dién cua cac doanh nghiép, t6 chirc nudc ngoai da thanh 1ap hién dién thuong
mai trén 1anh tho Viét Nam theo quy dinh cta phap luat Viét Nam.

8. Hién di¢n thuong mai la ngudi cung cap dich vu mang quoc tich mgt nude di dén
mat nude khac, 1ap ra mot phap nhan va cung cap dich vu ¢ nudc d6. Vi du: mét ngan hang
thuong mai mé mét chi nhanh & nudc ngoai.

i . Chuongll . .
TUYEN DUNG VA QUAN LY NGUOI NUGC NGOAI
LAM VIEC TAI VIET NAM

Piéu 3. Nguoi nrde ngoai 1am viée tai Viét Nam phai cé di cac diéu kién sau
1. B 18 tudi trd 1én;
2. C6 stre khoe phit hop véi yéu cau cong viée;

3. La nha quan ly, giam dbc diéu hanh hodc chuyén gia theo quy dinh tai khoan 2 va
khoan 3 Diéu 2 cua Nghi dinh nay;

Pbi voi ngudi nude ngoai xin vao hanh nghé y, duge tu nhan, tryc tiép kham, chita
bénh tai Viét Nam hodc lam viéc trong linh vuc gido duc, day nghé phai c6 du dicu kién theo
quy dinh cua phap luat Viét Nam vé hanh ngh¢ y, dugc tu nhan hoac vé gido duc, day nghé.

4. Khong c6 tién an vé t01 vi pham an ninh qudc gia; khong thudc dién dang bi truy
ctu trach nhiém hinh sy, dang chap hanh hinh phat hinh su theo quy dinh cta phap luat Viét
Nam va phap luat nudc ngoai.

5. C6 gidy phép lao dong do co quan Nha nudce co tham quyén cua Viét Nam cép, trir
cac truong hop khong phai cap giay phép lao dong quy dinh tai khoan 1 Bicu 9 Nghi dinh
nay.

Piéu 4. Tuyén dung ngudi nwée ngoai 1am viée tai Vigt Nam theo hinh thirc hop
dong lao dong

1. Nguoi st dung lao dong duoc tuyén ngudi nude ngoai khi nguodi nude ngoai dam
bao day du cac diéu kién theo quy dinh tai Didu 3 cia Nghi dinh nay dé lam cong viéc quan
ly, giam dbc diéu hanh va chuyén gia ma lao dong Viét Nam chua dap tmg dugc theo nhu cau
san xudt, kinh doanh.

2. Hé so dang ky du tuyén lao dong ctia ngudi nudc ngoai: Ngudi nude ngoai ndp 02
(hai) bd ho so cho nguoi st dung lao dong, mot by do ngudi sir dung lao dong quan ly va mot
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bd h§ so dé nguoi sir dung lao dong lam thu tuc dang ky cap gidy phép lao dong. Mdi bo hd
so gom co:

a) Phiéu ding ky du tuyén lao dong ctia nguoi nudc ngoai theo miu quy dinh cua Bo
Lao ddng - Thuong binh va Xa hoi;

b) Phiéu 1y lich tu phap do co quan c6 thim quyén ciia nudc ma ngudi nude ngoai cu
tra & nude ngoai trude khi dén Viét Nam cp. Truong hop ngudi nude ngoai hién da cu tri tai
Viét Nam tir dii 06 thang trd 1én thi chi can phiéu 1y lich tw phap do S& Tu phép ciia Viét Nam
noi ngudi nude ngoai dang cu tra cap;

¢) Ban 1y lich tu thuat ctia ngudi nudc ngodi theo mau quy dinh cia Bo Lao dong -
Thuong binh va Xa hoi;

d) Gidy chimg nhéan sttc khoé dugc cip & nude ngoai hodc gidy ching nhan stc khoé
duoc cap ¢ Viét Nam theo quy dinh ciia B§ Y té Viét Nam;

@) Ban sao ching nhan vé trinh d6 chuyén mén, k¥ thuat cao cta ngudi nude ngoai.
D6i voi nguoi nude ngoai 1a nghé nhan nhitng nganh nghé truyén théng hodc ngudi co kinh
nghiém trong nghé nghiép, trong diéu hanh san xuat, quan 1y ma khong c6 chimg chi, bang
cong nhan thi phai ¢6 ban xac nhén it nhét 05 (nam) kinh nghiém trong nghé nghiép, trong
diéu hanh san xut, quan 1y duoc co quan ¢ thim quyén ctia nudc ngoai xac nhén;

e) 03 (ba) anh mau (kich thudc 39m x 4cm, dau dé tran, chup chinh dién, rd mat, 1o
hai tai, khong deo kinh, phéng danh mau trang), anh chup khong qua 06 (sau) thang tinh tir thoi
diém nguoi nude ngoai ndp ho so.

3. Cac gidy to quy dinh trong hd so néu trén do co quan, t6 chirc nudc ngoai cap hodc
cong ching, ching thuc phai dugc hgp phap hoa lanh sy theo quy dinh cua phap luét Viét
Nam va dich ra tiéng Viét; ban dich, ban sao phai dugc cong chung theo quy dinh ciia phap
luat Viét Nam.

4. Trinh tu, thu tuc tuyén nguoi nudc ngoai lam viée tai Viét Nam:

a) Trudce khi tuyen lao dong it nhat 30 (ba muoi) ngay, nguoi sir dung lao dong phai
thong bao nhu cau tuyen lao dong trén bao Trung wong hodc dia phuong (bao viét, bao noi,
bao hinh, bao dién tr) v€ cac ndi dung: ) luong ngudi can tuyen cong viéc, trinh d6 chuyén
moén, muc luong, diéu kién 1am viéc va mot sé yéu cau can thiét khac néu nguoi str dung lao
dong can.

Truong hop nguoi st dung lao dong tuyen nguoi nudc ngoai théng qua t6 chirc gidi
thiéu viéc lam thi khong phai thong bao nhu cau tuyén lao dong trén bao Trung wong hodc dia
phuong theo quy dinh néu trén.

b) Nguoi st dung lao dong phai cung cap day du cac quy dinh cua phap luat Viét Nam
c6 lién quan dén quyén va nghia vu cua ngudi nu6e ngoai vao Viét Nam lam viée; Ngudi
nu6e ngoai phai nghién ciru day du cac quy dinh cua phap luét Viét Nam do nguoi s dung
lao dong cung cip, ddng thoi phai chudn bi cac gidy to can thiét va thyc hién theo dung quy
dinh cta Nghi dinh nay.

¢) Nguoi nude ngoai mudn lam viée tai Viét Nam phai nop ho so ding ky du tuyén lao
dong néu tai khoan 2 Piéu nay cho nguoi st dung lao dong. Ngudi sir dung lao dong tiép
nhan hd so dang ky du tuyén lao dong cua ngudi nude ngoai khi hd so co day du cac gidy to
theo quy dinh tai Nghi dinh nay va phai lam thi tuc dé nghi cap gidy phép lao dong cho nguoi

nudc ngoai vao lam viée tai Viét Nam theo quy dinh tai Nghi dinh nay.
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d) Khi duoc cap gidy phép lao dong, nguoi nudc ngoai va ngudi sit dung lao dong
phai tién hanh giao két hop dong lao dong bang vin ban theo quy dinh ctia phap luat lao dong
Viét Nam; nguoi sir dung lao dong co trach nhiém guri ban sao hop dong lao dong da giao két
t61 co quan da cap gidy phep lao dong cho ngudi nude ngoai do. Noi dung trong hop dong lao
dong khong dugc trai véi ndi dung da ghi trong gidy phép lao dong di duoc cép.

Piéu 5. Ngudi nuwée ngoai vao Viét Nam lam viéc theo hinh thirc di chuyén ndi bd
doanh nghiép

1. Nguoi nudc ngoai lam viée tai Viét Nam theo quy dinh tai diém b khoan 1 Diéu 1
cua Nghi dinh nay phai cé van ban cua doanh nghi¢p nudc ngoai cir nguoi nudc ngoai sang
lam viéc tai hién dién thuong mai ctia doanh nghiép nudc ngoai d6 trén lanh thd Viét Nam va
dam bao du cac diéu kién theo quy dinh tai Diéu 3 cua Nghi dinh nay.

2. Ngudi nude ngoai di chuyén trong noi bd doanh nghiép thi mdi doanh nghiép c6
hién dién trén lanh tho Viét Nam phai c6 it nhat 20% tong s cac nha quan 1y, giam déc diéu
hanh va chuyén gia 1a cong dan Viét Nam. Tuy nhién, mdi doanh nghiép nudc ngoai s& duoc
phép c6 tbi thiéu 03 (ba) nha quan 1y, gidm dbc didu hanh va chuyén gia khong phai 1a ngudi
Viét Nam.

3. Pai di¢én cua doanh nghi¢p nudc ngoai da thanh lap hién dién thuong mai trén lanh
tho Viét Nam theo quy dinh ciia phap luat Viét Nam c6 trach nhiém cung cap day du cac quy
dinh cua phap luat Viét Nam lién quan dén quyén va nghia vu ctia nguoi nude ngoai lam viée
trén lanh thé Viét Nam. Nguoi nude ngoai phai nghién ciru va thuc hién day du cac quy dinh
ctia phap luat Viét Nam do ngudi sir dung lao dong cung cap.

4. Nguoi nude ngoai phai chuan bi cac gidy to theo quy dinh tai diém b, ¢, d, d, e
khoan 2 Diéu 4 ctia Nghi dinh nay.

5. Pai dién cua doanh nghi¢p nudc ngoai da thanh lap hién dién thuong mai trén lanh
tho Viét Nam lam thu tuc dé nghi cap giay phép lao dong cho nguodi nude ngoai vao lam vige
tai Viét Nam theo quy dinh tai Nghi dinh nay trudc khi nguoi nude ngoai dén lam viée tai
Viét Nam.

Piéu 6. Nguoi nwoc ngoai vao Viét Nam 1am viéc dé thuc hién cac loai hop dong
(khong phai hgp dong lao dong)

1. Ngudi nudc ngoai lam viée tai Viét Nam theo quy dinh tai diém ¢ va diém d khoan
1 Diéu 1 ctia Nghi dinh nay phai dam bao du cac diéu kién theo quy dinh tai Diéu 3 cua Nghi
dinh nay va kém theo hop dong ky két gita ddi tac phia Viét Nam va phia nudc ngoai vé viée
thoa thuén nguoi nudc ngoai dén 1am viéc tai Viét Nam.

2. Bdi tac phia Viét Nam phai c6 trach nhiém cung cdp diy dii cac quy dinh ciia phéap
luat Viét Nam lién quan dén quyén va nghia vu cua nguoi nudc ngoai. Nguoi nudc ngoai phai
nghién curu va thuc hién day du cac quy dinh cua phap luat Viét Nam.

3. Nguoi nu6e ngoai phai chuén b cac gidly to theo quy dinh tai diém b, ¢, d, d, e
khoan 2 Bicu 4 cua Nghi dinh nay.

4. Déi tac phia Viét Nam phai 1am thu tuc d& nghi cip gidy phép lao dong cho nguoi
nudc ngoai vao lam viée tai Viét Nam theo quy dinh tai Nghi dinh nay trudc khi nguoi nudce
ngoai dén lam viéc tai Viét Nam.

Piéu 7. Nguwoi nwée ngoai vao Viét Nam lam viéc dé chao ban dich vu
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Ngudi nudc ngoai vao Viét Nam lam viéc theo quy dinh tai diém d khoan 1 Diéu 1
ciia Nghi dinh nay thi phai thong bao trudc it nhat 07 (bay) ngay khi ngudi nudc ngoai dén
chao ban dich vu voi S¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hdi dia phuong noi ngudi nudc ngoai
du kién dén chao ban dich vu v&i noi dung: Ho tén, tudi, quéc tich, s6 ho chiéu, ngay bat dau
va ngay két thic 1am viéc, cong viée cu thé ciia ngudi nudc ngoai.

Pi¢u 8. Nguoi nwée ngoai dai dién cho to chirc phi chinh phii nwéc ngoai duoe
phép hoat dong theo quy dinh ciia phap luit Viét Nam

1. Nguoi nudc ngoai lam viée tai Viét Nam theo quy dinh tai diém e khoan 1 Piéu 1
cua Nghi dinh nay phai dam bao du cac dicu kién theo quy dinh tai Diéu 3 ctia Nghi dinh nay.

2. Nguoi nudc ngoai phai c6 trach nhiém nghién ctru va thyc hién day du cac quy dinh
cua phap luat Viét Nam vé quyén va nghia vu cua nguoi nudc ngoai tai Viét Nam.

3. Nguoi nu6e ngoai phai chuén b cac gidly to theo quy dinh tai diém b, ¢, d, d, e
khoéan 2 DBicu 4 ctia Nghi dinh nay.

4. Dai dién cua to chirc phi chinh phu nu6e ngoai duge phép hoat dong theo quy dinh
ctia phap luat Viét Nam phai lam thu tuc d& nghi cap gidy phép lao dong cho ngudi nudc
ngoai vao lam viéc tai Viét Nam theo quy dinh tai Nghi dinh nay trudc khi nguoi nude ngoai
dén lam viéc tai Viét Nam.

Piéu 9. Cap gidy phép lao dong

1. Ngudi nudce ngoai lam viée tai Viét Nam phai co gidy phép lao dong, trir cac truong
hop sau day:

a) Nguoi nudc ngoai vao Viét Nam lam viéc voi thoi han dudi 03 (ba) thang;

b) Nguoi nude ngoai la thanh vién cia cong ty trach nhiém hiru han hai thanh vién tré

c¢) Nguoi nudc ngoai la chu s¢ hitu cia cong ty trach nhiém hiiu han mot thanh vién;
d) Nguoi nudc ngoai 1a thanh vién Hoi dong quén tri ciia cong ty c¢d phan;
d) Nguoi nudce ngoai vao Viét Nam dé thuc hién chao ban dich vu;

e) Ngudi nudc ngoai vao Viét Nam lam viéc dé xu 1y cac truong hop khan cap nhu:
nhing su ¢6, tinh hudng k¥ thuat, cong nghé phirc tap nay sinh lam anh huong hodc cé nguy
co anh hudng t6i san xuét, kinh doanh ma cac chuyén gia Viét Nam va cac chuyén gia nude
ngoai hién dang ¢ Viét Nam khong xur ly duoc c6 thoi gian trén 03 (ba) thang thi het 03 (ba)
thang 1am viéc tai Viét Nam, nguoi nudc ngoai phai lam tha tuc dang ky cip gidy phép lao
dong theo quy dinh tai Nghi dinh nay;

g) Luat su nudc ngoai di duoc Bo Tu phap cip gidy phép hanh nghé luat su tai Viét
Nam theo quy dinh cua phap luét.
) 2. So Lao dong - Thuong binh va Xa hi tinh, thanh phd truc thugc Trung uong cap
giay phép lao dong cho nguoi nudc ngoai lam viée tai Viét Nam theo mau quy dinh cia Bo
Lao dong - Thuong binh va Xa hdi.

3. Ho so dé nghi cap gidy phép lao dong, gom:
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a) Van ban dé nghi cép gidy phép lao dong cua nguoi st dung lao dong, dbi tac phia
Viét Nam hodc dai dién cua t6 chue phi chinh phu nudc ngoai theo mau quy dinh ctia B§ Lao
dong - Thuong binh va Xa hoi;

b) Déi voi ngudi nuGe ngoai tuyén dung theo hinh thirc hop dong lao dong thi phai co
cac gidy to quy dinh tai diém a, b, c, d, d, e khoan 2 Diéu 4 ciia Nghi dinh nay.

¢) DBbi véi nguoi nudc ngoai di chuyén ndi bo doanh nghiép thi phai c6 cac gidy to
quy dinh tai diém b, ¢, d, d, e khoan 2 Piéu 4 cua Nghi dinh nay va kém theo van ban cia
doanh nghiép nudc ngoai ctr nguoi nude ngoai sang lam viée tai hién dién thuong mai cia
doanh nghiép nudc ngoai do trén lanh thd Viét Nam.

d) Béi voi nguoi nuoc ngoai quy dinh tai diém ¢ va diém d khoan 1 Diéu 1 cua Nghi
dinh nay thi phai co cac gidy to quy dinh tai diém b, ¢, d, d, e khoan 2 Diéu 4 ciia Nghi dinh
nay va kém theo hop dong ky két giira ddi tac phia Viét Nam va phia nudc ngoai.

d) DB6i voi ngudi nude ngoai quy dinh tai diém e khoan 1 Didu 1 caa Nghi dinh nay thi
phai co cac gidy to theo quy dinh tai diém b, ¢, d, d, e khoan 2 Piéu 4 cia Nghi dinh nay va
gidy chimg nhéan t6 chirc phi chinh phu nudc ngoai dugc phép hoat dong theo quy dinh cua
phép luat Viét Nam.

4. Thoi han cta gidy phép lao dong dugc cap theo thoi han ctia hgp dong lao dong du
kién s& giao két hodc thoi han cua phia nudc ngoai clr ngudi nude ngoai sang lam viée tai Viét
Nam, trudng hgp nguoi nudce ngoai vao Viét Nam lam viéc khong theo hop ddng lao dong thi
thot han cua gidy phep lao dong duoc cap theo hop dong ky ket giita d6i tac phia Viét Nam va
phia nudc ngoai. Poi véi ngudi nudc ngoai dai dién cho t6 chirc phi chinh phu nudce ngoai
dugc phép hoat dong theo quy dinh ciia phap luat Viét Nam thi thoi han cua gidy phép lao
dong duogc cap theo thoi han da dugc xac dinh trong gidy chimg nhan to chirc phi chinh phu
nudce ngoai duge phép hoat dong theo quy dinh cta phap luat Viét Nam.

Thoi han cua gidy phép lao dong dbi voi cac truong hop néu trén tdi da khong qua 36
(ba muoi sau) thang.

5. Trinh ty cap gidy phép lao dong:

a) Trudc thoi han it nhat 20 (hai muoi) ngay, ké tir ngdy nguoi nude ngoai du kién bat
dau lam viéc tai doanh nghiép, co quan, t6 chirc tai Viét Nam, nguoi st dung lao dong hoic
dbi tac phia Viét Nam, dai dién cta to chtrc phi chinh phu nuéc ngoai duge phép hoat dong
theo quy dinh ctia phap ludt Viét Nam phai nop ho so dé nghi cép gidy phép lao dong cho S&
Lao dong - Thuong binh va Xa hdi dia phuong noi ngudi nudc ngoai thuong xuyén lam viéc.

) Truong hop ngudi nudc ngoai khong lam viée thuong xuyén thi hd so dé nghi cp
giay phép lao dong ndp cho S& Lao dong - Thuong binh va Xa hdi noi dong tru so chinh cua
nguoi st dung lao dong.

b) Trong thdi han 15 (muoi 1am) ngay, ké tir ngay nhan du ho so hop 1€ dé nghi cap
gidy phép lao dong, S& Lao dong - Thuong binh va Xa hoi phai cap gidy phép lao dong cho
ngudi nude ngoai. Truong hop khong cp gidy phap lao dong phai tra 10i bang van ban va néu
10 ly do.

¢) DBbi v6i nguoi nude ngoai da duoc cap gidy phép lao dong va gidy phép do dang
con hiéu lyc néu co nhu céu giao két thém hop dong lao dong v6i nguoi st dung lao dong
khac thi ho so dé nghi cip glay phép lao dong gdm cac gidy to quy dinh tai diém a, ¢ khoan 2
Diéu 4 va diém a khoan 3 Piéu 9 ciia Nghi dinh nay va ban sao gidy phép lao dong dang con

hiéu luc.
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6. Bdi v6i nguoi nude ngoai vao Viét Nam lam viéc khong phai cap gidy phép lao
dong theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 9 cua Nghi dinh nay thi ngudi sir dung lao dong hoac ddi
tac phia Viét Nam phai thyc hién viéc bao céo trudc 07 (bay) ngay (ké tir ngdy ngudi nudc
ngoai bat dau 1am viéc) v6i S& Lao dong - Thuong binh va Xa hoi dia phuong noi ngudi nude
ngoai thuong xuyén lam viéc danh sach trich ngang vé ‘nguoi nudc ngoai, voi ndi dung: ho
tén, tudi, qudc tich, s6 ho chiéu, ngay bt dau va ngay két thic 1am viée, cong viéc dam nhan
ctia ngudi nudc ngoai, gui kém theo cac gidy to ctia nguoi nudc ngoai quy dinh tai diém b, c,
d, & khoan 2 Piéu 4 cta Nghi dinh nay va phai dam bao di cac diéu kién quy dinh tai khoan
1,2, 3, 4 Diéu 3 ciia Nghi dinh nay. Ddi véi cac ddi tuong quy dinh tai diém e khoan 1 Diéu
nay thi thoi han bao cdo danh sach trich ngang vé nguoi nudc ngoai trong thdi han 30 (ba
muoi) ngay ké tir ngay ngudi nudce ngoai bit dau lam viée.

Pi¢u 10 Gia han giay phép lao dong
1. Céc trudng hop duoc gia han gidy phép lao dong:
i a) Nguoi s dung lao dong da co ké hoach va dang dao tao ngudi lao dong Viét Nam
dé thay thé cho cong viéc ma nguoi nude ngoai dang dam nhén, nhung ngudi lao dong Viét
Nam chua thay thé dugc va nguoi nudc ngoai d6 khong bi xtr ly ky luat lao dong theo quy

dinh tai diém b, diém c khoan 1 Diéu 84 cua B luat Lao dong da stra doi, bd sung.

_ b) Nguoi nudce ngoai vao Viét Nam lam viée theo quy dinh tai diém c va diém d khoan
1 biéu 1 cua Nghi dinh nay ma céac cong viéc doi hoi qua 36 (ba muoi sau) thang.

2. Ho so dé nghi gia han gidy phép lao dong:

a) Pdi v6i nguoi nude ngoai lam viée theo hinh thirc hop dong lao dong, bao gom:

- P& nghi gia han gidy phép lao dong ctia nguoi str dung lao dong theo mau quy dinh
cua Bo Lao dong - Thuo‘ng binh va Xa héi. Trong d6 phai néu 1o ly do chua dao tao dugc
nguodi Viét Nam dé thay the, ho }én nhiing ng}r(‘)i Viét’Nam da va dang duoc dao tao, kinh phi
dao tao, thoi gian dao tao, dia di€ém dao tao dé thay thé nguoi lao dong nudc ngoai;

- Ban sao hop dong lao dong (c6 xac nhan ciia nguoi sir dung lao dong);

- Giay phép lao dong da dugc cap.

b) Déi vO1 nguoi nude ngoai lam viée theo hinh thirc quy dinh tai diém c va diém d
khoan 1 Piéu 1 cuia Nghi dinh nay, bao gom:

- Pé nghi gia han gidy phép lao dong cia dbi tac phia Viét Nam theo mau quy dinh
cua B9 Lao dong - Thuong binh va Xa hoi;

- Ban sao hop dong ky két giira d6i tac phia Viét Nam va phia nudc ngoai;

- Giay phép lao dong da dugc cap.

3. Thoi han gia han cua gidy phép lao dong:

Thoi han gia han cia gidy phép lao dong phu thudc vao thoi gian lam viéc tiép cua
nguoi nudc ngoai cho nguoi sir dung lao dong duge xac dinh trong hop dong lao dong hodc
van ban cua phia nudc ngoai cr nguoi nudc ngoai lam tai Viét Nam hodc hop dong ky ket
gitra doi tac phia Vi¢t Nam va phia nugc ngoai.

Thoi han gia han t6i da cho mdi lan gia han 1a 36 (ba muoi sau) thang.

4. Trinh ty gia han gidy phép lao dong:
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a) Trudc it nhat 30 (ba muoi) ngay, ké tir ngay glay phép lao dong het han nguoi st
dung lao dong hodc d6i tac phia Viét Nam phai nop | ho6 so dé nghi gia han gidy phép lao dong
cho S¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi da cap gidy phép lao dong do.

b) Trong thoi han 15 (muoi 1am) ngay, ké tir ngdy nhan da ho so dé nghi gia han gidy
phép lao dong, S¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi phai gia han gidy phép lao dong.
Truong hop khong gia han gidy phép lao dong phai tra 161 bang van ban va néu ro ly do.

Piéu 11. Cp lai gidy phép lao dong

1. Cac trudng hop duogc cip lai gidy phép lao dong:

a) Gidy phép lao dong bi mét;

b) Gidy phép lao dong bi hong.

2. Hd so dé nghi cap lai gidy phép lao dong, bao gom:

a) Dé nghi cip lai gidy phép lao dong ciia ngudi nude ngoai theo gn?lu quy dinh cta B9
Lao dong - Thuong binh va Xa hdi, trong d6 phai giai trinh r6 1y do bi mat hoac bi hong;

b) Vin ban dé nghi cp lai gidy phép lao dong cua ngudi sir dung lao dong, dbi tac
phia Viét Nam hoac dai dién cua to chtric phi chinh phu nude ngoai;

¢) Gidy phép lao dong da dugc cap bi hong.

3. Noi dung gidy phép lao dong duogc cip lai: Gidy phép lao dong dugc cap lai cho
nguoi nude ngoai dam bao dung cac ndi dung nhu gidy phép lao ddng da duoc cap.

4. Trinh ty cip lai gidy phép lao dong:

a) Trong thoi han 03 (ba) ngay ké tir ngay ngudi nudc ngoai phat hién gidy phép lao
dong bi mét hodc bi hong thi nguoi nudc ngoai ¢d trach nhiém bao cdo nguoi sir dung lao
dong, ddi tac phia Viét Nam hodc dai dién cia to chirc phi chinh pht nudc ngoai va ngudi sir
dung lao dong, ddi tac phia Viét Nam hoac dai dién cua td chirc phi chinh phti nudc ngoai
thong bao véi S& Lao dong - Thuong binh va X4 hoi da cap giéy phép lao ddng do. Trong
thot han 30 (ba muoi) ngay ké tir ngay gidy phép lao dong bi mat hodc bi hong, ngudi st dung
lao dong, d6i tac phia Viét Nam hoac dai dién cua t6 chirc phi chinh pht nuéc ngoai phai nop
h6 so dé nghi cap lai gidy phép lao dong cho So Lao dong - Thuong binh va Xa hoi noi da
cap gidy phép lao dong do;

b) Trong thoi han 15 (muoi 1am) ngay, ké tir ngay nhén du h’(A) So d& nghi cap lai gidy
phép lao dong, S Lao dong - Thuong binh va Xa hoi phai cap lai gidy phép lao dong. Truong
hop khong cap lai giay phép lao dong phai tra 161 bang van ban va néu ro ly do.

Piéu 12. Cac truwong hop gidy phép lao dong hét hiéu Irc hoic vé hiéu

1. Giay phép lao dong hét thoi han.

2. Cham dut hop dong lao dong.

3. No1 dung cua hop dong lao dong khong ding véi ndi dung cua gidy phép lao dong
da duoc cap.

4. Hop déng kinh té, thuong mai, tai chinh, ngan hang, bao hiém, khoa hoc ky thuat,

van hoa, thé thao, giao duc, y té hét thoi han hodc cham dut.
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5. Van ban cua phia nudc ngoai ctr nguoi nude ngoai lam viée tai Viét Nam thong bao
thoi cur nguoi nudce ngoai lam viéce tai Viét Nam.

6. Gidy phép lao dong bi co quan Nha nudc c6 thim quyén thu hdi do vi pham phap
luat Viét Nam.

7. Doanh nghiép, td chirc, dbi tac phia Viét Nam hodc td chirc phi chinh pht nudc
ngoai tai Viét Nam cham duat hoat dong.

8. Ngudi nudc ngoai bi phat ti giam, chét hodc mét tich theo tuyén bd cua Toa an.
Piéu 13. Sir dung gidy phép lao dong

1. Ngudi nudce ngoai ¢ trach nhiém giir gidy phép lao dong da duoc cap khi gidy phép
dang con hiéu lyc.

2. Nguoi nude ngoai phai xuat trinh gidy phép lao dong khi lam cac thu tuc lién quan
dén linh vyc xuat nhap canh va xuét trinh theo yéu cau ctia co quan Nha nude c6 tham quyén.

3. Khi nguoi nudc ngoai dén lam viéc tai cac tinh, thanh phé tryc thude Trung wong
(khong phai tinh, thanh phé ma ngudi nudc ngoai lam viée thuong xuyén) tir 10 (mudi) ngay
lién tuc tro 1én hodc 30 (ba muoi) ngay cong don trong 01 (mot) nam thi ngudi sir dung lao
dong, ddi tac phia Viét Nam hodc dai dién cua to chirc phi chinh phii nudc ngoai phai thong
bao bang vin ban vé ngudi nudc ngoai dén lam viéc va kém theo ban chup gidy phép lao
dong da dugc cap voi So Lao dong - Thuong binh va Xa hoi noi nguoi nude ngoai dén lam
viéc theo quy dinh cia Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.

_ Chwong III
TO CHUC THUC HIEN

Diéu 14. Thanh tra, kiém tra va xir 1y vi pham

1. Cac B9, co quan ngang B9, co quan thuge Chinh phu va Uy ban nhén dén cac cap
c6 trach nhiém kiém tra, thanh tra viéc thuc hién cac quy dinh cua B¢ luat Lao dong va Nghi
dinh nay.

2. Nguoi su dung lao dong va ca nhan c6 hanh vi vi pham B¢ luat Lag dong, Nghi
dinh nay va cac quy dinh khac cta phap luat co lién quan thi tuy theo tinh chat, muc dd vi
pham ma bi xt Iy hanh chinh hodc truy ctru trach nhiém hinh sy theo quy dinh cta phéap luat
Viét Nam.

3. Nguoi nude ngoai dang lam viée tai Viét Nam ma chua dugc cap giay phép lao
dong thi phai 1am thu tuc dé dé nghi cap glay phép lao dong theo quy dinh tai Nghi dinh nay.
Sau 06 (sdu) thang lam viéc tai Viét Nam néu nguoi lao dong nudc ngoai khong co gidy phép
lao dong thi S¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi dé nghi B6 Cong an ra quyét dinh truc
xuét khoi Viét Nam theo quy dinh ctia phap luat.

Piéu 15. Trach nhiém ciia B Lao dong - Thwong binh va Xa hi

Chu tri, phéi hop v6i Bo Cong an, Bo Tu phap, Bo Ngoai giao huéng dan thi hanh
Nghi dinh nay v€ trinh tu hop phap hoa lanh sy, ly lich tw phap, thé tam tra, thuong tra, cap
gidy phép lao dong, gia han gidy phép lao dong va cap lai gidy phép lao dong cho ngudi nudce
ngoai lam viéc tai Viét Nam.

Piéu 16. Trach nhiém ciia B§ Y té
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Huong dan mau, ndi dung va co quan c6 tham quyén cap gidy ching nhan suc khoé,
thoi han st dung giay ching nhan stic khoé ctia nguodi nudc ngoai lam viéce tai Viét Nam.

Piéu 17. Trach nhiém cia Hoi dong nhan dan tinh, thanh phé trwe thudc Trung
wong

) “Hoi dong nhan dan cap tinh, thanh phd truc thudc Trung uong quyét dinh thu 1¢ phi
cap gidy phép lao dong cho ngudi nude ngoai lam viée tai Viét. Nam theo quy dinh cua phap
luat ve phi va I¢ phi.

Piéu 18. Trach nhiém ciia Sé' Lao dong - Thwong binh va Xa hoi

1. Tiép nhan va luu trit hd so de nghi cap gidy phép lao dong, hd so d& nghi gia han
gidy phép lao dong va ho so dé nghi cap lai gidy phép lao dong.

2. Thyc hién cap gidy phép lao dong, gia han gidy phép lao dong va cép lai gidy phép
lao dong theo quy dinh tai Nghi dinh nay.

3. Theo doi, téng hop va bao cao tinh hinh lao dong nudc ngoai lam viéc tai cac doanh
nghi¢p, co quan, to chuc trén dia ban quan ly.

4. Kiém tra, thanh tra viéc thuc hién céac quy dinh cta B luat Lao dong va Nghi dinh
nay.

Piéu 19. Trach nhiém ciia ngudi sir dung lao dong, ddi tac phia Viét Nam va to
chirc phi chinh phi nwéc ngoai

1. Thuc hi¢n dung cac quy dinh cua phéap ludt lao dong Viét Nam va cac quy dinh
phép luat khac co lién quan cua Viét Nam.

2. Lam céc thu tuc dé nghi cdp gidy phép lao dong, gia han gidy phép lao dong va cap
lai gidy phép lao dong cho ngudi nudc ngoai lam viée tai Viét Nam va ndp 1é phi cip gidy
phép lao dong theo quy dinh cua phap luat.

3. Thyc hién day da hop dong lao dong da giao két v6i ngudi nudc ngoai lam viée tai
Viét Nam.

4. Quan 1y hd so ding ky du tuyen lao ddng ctia nguoi nudc ngoai lam vige tai Vict
Nam, dong thoi phai bd sung cac gidy to lién quan dén ngudi nude ngoai lam viée tai Viét
Nam.

5. Quan ly nguoi nude ngoai lam viée tai doanh nghiép, to chic.
6. Bao céo tinh hinh nguoi st dung ngudi nudc ngoai lam viée tai Viét Nam theo quy

dinh cia B§ Lao dong - Thuong binh va Xa hdi.

‘ Chuwong IV
PIEU KHOAN THI HANH

Piéu 20. Hi¢u lyc thi hanh

1. Béi véi nguodi nude ngoai tai Viét Nam bao gom hoc sinh, sinh vién, phu nhan, phu
quén, ngudi giup viée gia dinh va nguoi nudc ngoai khong thude dbi tuong quy dinh tai
khoan 1 Diéu 1 ciia Nghi dinh ndy c6 nhu cau lam viéc cho cac doanh nghiép, t6 chirc, ca
nhan tai Viét Nam thi khong phai 1am ho so, thu tuc dé nghi cép gidy phép lao dong. Doanh
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nghiép, td chure, ca nhan c6 st dung ngudi nudc ngoai thudc doi tuong néu trén phai thuc hién
viéc bdo cao trudc 07 (bay) ngay (ké tir ngay ngudi nudc ngoai bat dau lam viéc) véi S¢ Lao
dong - Thuong binh va Xa hoi dia phuong noi ngudi nude ngoai thuong xuyén lam viéc danh
sach trich ngang vé ngudi nudc ngoai, véi ndi dung: ho tén, tudi, qudc tich, s6 ho chiéu, ngay
bat ddu va ngay két thuc 1am viée, cong viéc dam nhan cia ngudi nudc ngoai theo quy dinh
cua B9 Lao dong - Thuong binh va Xa hoi.

2. Nghi dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh sau 15 ngay, ké tir ngay ding Cong béo.

Nghi dinh nay thay thé Nghi dinh s6 105/2003/ND- CP ngay 17 thang 9 nam 2003 cua
Chinh phu Quy dinh chi tiét va hudng dan thi hanh mot s6 diéu cua Bo luat Lao dong Ve
tuyén dung va quan ly nguoi lao dong nude ngoai lam viéc tai Viét Nam; Nghi dinh so
93/2005/ND-CP ngay 13 thang 7 nim 2005 stra d6i, bo sung mot sb dleu Nghi dinh sb
105/2003/ND-CP ngay 17 thang 9 ndam 2003 cua Chinh phu Quy dinh chi tiét va huéng dan
thi hanh mot sé diéu cua Bo luat Lao dong vé tuyén dung va quan Iy ngudi lao dong nudc
ngoai lam vi¢c tai Viét Nam va bai bo cac quy dinh trai vdi cac quy dinh tai Nghi dinh nay.

Déi voi nhiing nguoi lao dong nude ngoai da duoc cap giéy’ phép lao dong va dang
con hiéu lyc tinh dén ngay Nghi dinh nay c6 hi€u lyc thi hanh, thi gidy phép lao dong d6 van
con hi¢u luc va khong phai doi gidy phép lao dong mai.

Piéu 21. Trach nhiém thi hanh

1. B Lao dong - Thuong binh va Xa hgi c6 trach nhiém hudng dan thi hanh Nghi
dinh nay.

2. Cac Bo truong, Thu trudng co quan ngang BJ, Thu truong co quan thugc Chinh
pht, Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thudc Trung wong chiu trach nhiém thi
hanh Nghi dinh nay./.

TM. (;HiNI,-I PHU
THU TUONG
Nguyen Tan Diing





NGHỊ ĐỊNH


CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 34/2008/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2008


QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2002;


Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,


NGHỊ ĐỊNH:


Chương I


NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng


Nghị định này quy định việc tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; trình tự, thủ tục cấp giấy phép lao động và việc sử dụng giấy phép lao động; trách nhiệm của người nước ngoài, người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước trong việc tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


Đối tượng áp dụng của Nghị định này là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và các doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam có sử dụng người nước ngoài, cụ thể như sau:


1. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau:


a) Thực hiện hợp đồng lao động;


b) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt Nam;


c) Thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế;


d) Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

đ) Chào bán dịch vụ; 


e) Người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.


2. Doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng người nước ngoài, bao gồm:


a) Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư;


b) Các nhà thầu (thầu chính, thầu phụ) nước ngoài nhận thầu tại Việt Nam;


c) Văn phòng đại diện, chi nhánh của các tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế;


d) Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức phi chính phủ;


đ) Các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; 


e) Các cơ sở y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập;

g) Văn phòng dự án nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam;

h) Văn phòng điều hành của bên hợp danh nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam;


i) Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;


k) Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

Các doanh nghiệp, tổ chức nói trên sau đây gọi chung là người sử dụng lao động.

Điều 2. Giải thích từ ngữ 


Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. Người nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam theo Luật Quốc tịch Việt Nam.


2. Nhà quản lý, Giám đốc điều hành là những người nước ngoài trực tiếp quản lý doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam, chỉ chịu sự giám sát hoặc chỉ đạo chung từ hội đồng quản trị hoặc các cổ đông của doanh nghiệp hoặc cấp tương đương; quản lý doanh nghiệp bao gồm việc chỉ đạo doanh nghiệp đó hoặc một phòng, ban hoặc một đơn vị trực thuộc của hiện diện thương mại, giám sát và kiểm soát công việc của các nhân viên chuyên môn, nhân viên quản lý hoặc nhân viên giám sát khác, có quyền thuê và sa thải hoặc kiến nghị thuê, sa thải hoặc các hoạt động về nhân sự khác. Các nhà quản lý, giám đốc điều hành này không trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của hiện diện thương mại.


3. Chuyên gia là người nước ngoài có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao về dịch vụ, thiết bị nghiên cứu, kỹ thuật hay quản lý (bao gồm kỹ sư hoặc người có trình độ tương đương kỹ sư trở lên; nghệ nhân những ngành nghề truyền thống) và người có nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, kinh doanh và những công việc quản lý.


4. Người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Bao gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia nêu trên của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.


5. Người nước ngoài chào bán dịch vụ là những người không sống tại Việt Nam và không nhận thù lao từ bất cứ nguồn nào tại Việt Nam, tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc đại diện cho một nhà cung cấp dịch vụ để đàm phán tiêu thụ dịch vụ của nhà cung cấp đó, với điều kiện: không được bán trực tiếp dịch vụ đó cho công chúng và người chào bán không trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ.


6. Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng là người nước ngoài làm việc trong một doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam. Những người này đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 (hai) năm và phải đáp ứng các điều kiện đối với "chuyên gia" như khoản 3 Điều 2 nêu trên.


7. Đối tác phía Việt Nam, bao gồm:


a) Đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam có ký hợp đồng với phía đối tác nước ngoài để phía nước ngoài cung cấp dịch vụ, chào bán dịch vụ và thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế.


b) Đại diện của các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.


8. Hiện diện thương mại là người cung cấp dịch vụ mang quốc tịch một nước đi đến một nước khác, lập ra một pháp nhân và cung cấp dịch vụ ở nước đó. Ví dụ: một ngân hàng thương mại mở một chi nhánh ở nước ngoài.


Chương II


TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM


Điều 3. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau


1. Đủ 18 tuổi trở lên;


2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;


3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc chuyên gia theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 2 của Nghị định này;


Đối với người nước ngoài xin vào hành nghề y, dược tư nhân, trực tiếp khám, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về hành nghề y, dược tư nhân hoặc về giáo dục, dạy nghề.


4. Không có tiền án về tội vi phạm an ninh quốc gia; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.


5. Có giấy phép lao động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp không phải cấp giấy phép lao động quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này.


Điều 4. Tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức hợp đồng lao động


1. Người sử dụng lao động được tuyển người nước ngoài khi người nước ngoài đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 3 của Nghị định này để làm công việc quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.


2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài: Người nước ngoài nộp 02 (hai) bộ hồ sơ cho người sử dụng lao động, một bộ do người sử dụng lao động quản lý và một bộ hồ sơ để người sử dụng lao động làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép lao động. Mỗi bộ hồ sơ gồm có:


a) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú ở nước ngoài trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;


c) Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

d) Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;


đ) Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài. Đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận;

e) 03 (ba) ảnh mầu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.


3. Các giấy tờ quy định trong hồ sơ nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Trình tự, thủ tục tuyển người nước ngoài làm việc tại Việt Nam:


a) Trước khi tuyển lao động ít nhất 30 (ba mươi) ngày, người sử dụng lao động phải thông báo nhu cầu tuyển lao động trên báo Trung ương hoặc địa phương (báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử) về các nội dung: số lượng người cần tuyển, công việc, trình độ chuyên môn, mức lương, điều kiện làm việc và một số yêu cầu cần thiết khác nếu người sử dụng lao động cần.


Trường hợp người sử dụng lao động tuyển người nước ngoài thông qua tổ chức giới thiệu việc làm thì không phải thông báo nhu cầu tuyển lao động trên báo Trung ương hoặc địa phương theo quy định nêu trên.


b) Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài vào Việt Nam làm việc; Người nước ngoài phải nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam do người sử dụng lao động cung cấp, đồng thời phải chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và thực hiện theo đúng quy định của Nghị định này.


c) Người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam phải nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động nêu tại khoản 2 Điều này cho người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài khi hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại Nghị định này và phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định này.


d) Khi được cấp giấy phép lao động, người nước ngoài và người sử dụng lao động phải tiến hành giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam; người sử dụng lao động có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng lao động đã giao kết tới cơ quan đã cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đó. Nội dung trong hợp đồng lao động không được trái với nội dung đã ghi trong giấy phép lao động đã được cấp.


Điều 5. Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp


1. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 của Nghị định này phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 3 của Nghị định này.


2. Người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thì mỗi doanh nghiệp có hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam phải có ít nhất 20% tổng số các nhà quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia là công dân Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp nước ngoài sẽ được phép có tối thiểu 03 (ba) nhà quản lý, giám đốc điều hành và chuyên gia không phải là người Việt Nam.


3. Đại diện của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. Người nước ngoài phải nghiên cứu và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam do người sử dụng lao động cung cấp.


4. Người nước ngoài phải chuẩn bị các giấy tờ theo quy định tại điểm b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 4 của Nghị định này.


5. Đại diện của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định này trước khi người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam.


Điều 6. Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để thực hiện các loại hợp đồng (không phải hợp đồng lao động)


1. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 1 của Nghị định này phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 3 của Nghị định này và kèm theo hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài về việc thỏa thuận người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam.


2. Đối tác phía Việt Nam phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài. Người nước ngoài phải nghiên cứu và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam.


3. Người nước ngoài phải chuẩn bị các giấy tờ theo quy định tại điểm b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 4 của Nghị định này. 


4. Đối tác phía Việt Nam phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định này trước khi người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam.

Điều 7. Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để chào bán dịch vụ 


Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 1 của Nghị định này thì phải thông báo trước ít nhất 07 (bảy) ngày khi người nước ngoài đến chào bán dịch vụ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương nơi người nước ngoài dự kiến đến chào bán dịch vụ với nội dung: Họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc cụ thể của người nước ngoài.

Điều 8. Người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam


1. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 1 của Nghị định này phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 3 của Nghị định này.


2. Người nước ngoài phải có trách nhiệm nghiên cứu và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài tại Việt Nam.


3. Người nước ngoài phải chuẩn bị các giấy tờ theo quy định tại điểm b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 4 của Nghị định này.


4. Đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định này trước khi người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam.


Điều 9. Cấp giấy phép lao động


1. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động, trừ các trường hợp sau đây:


a) Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn dưới 03 (ba) tháng;


b) Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;


c) Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;


d) Người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;


đ) Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện chào bán dịch vụ;


e) Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được có thời gian trên 03 (ba) tháng thì hết 03 (ba) tháng làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này;


g) Luật sư nước ngoài đã được Bộ Tư pháp cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.


2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


b) Đối với người nước ngoài tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động thì phải có các giấy tờ quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 4 của Nghị định này.


c) Đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp thì phải có các giấy tờ quy định tại điểm b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 4 của Nghị định này và kèm theo văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.


d) Đối với người nước ngoài quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 1 của Nghị định này thì phải có các giấy tờ quy định tại điểm b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 4 của Nghị định này và kèm theo hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài.


đ) Đối với người nước ngoài quy định tại điểm e khoản 1 Điều 1 của Nghị định này thì phải có các giấy tờ theo quy định tại điểm b, c, d, đ, e khoản 2 Điều 4 của Nghị định này và giấy chứng nhận tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.


4. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ giao kết hoặc thời hạn của phía nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam, trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam làm việc không theo hợp đồng lao động thì thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài. Đối với người nước ngoài đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam thì thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Thời hạn của giấy phép lao động đối với các trường hợp nêu trên tối đa không quá 36 (ba mươi sáu) tháng. 


5. Trình tự cấp giấy phép lao động:


a) Trước thời hạn ít nhất 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày người nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam, người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam, đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương nơi người nước ngoài thường xuyên làm việc.


Trường hợp người nước ngoài không làm việc thường xuyên thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nộp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính của người sử dụng lao động.


b) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp không cấp giấy pháp lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


c) Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và giấy phép đó đang còn hiệu lực nếu có nhu cầu giao kết thêm hợp đồng lao động với người sử dụng lao động khác thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm các giấy tờ quy định tại điểm a, đ khoản 2 Điều 4 và điểm a khoản 3 Điều 9 của Nghị định này và bản sao giấy phép lao động đang còn hiệu lực.


6. Đối với người nước ngoài vào Việt Nam làm việc không phải cấp giấy phép lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định này thì người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam phải thực hiện việc báo cáo trước 07 (bảy) ngày (kể từ ngày người nước ngoài bắt đầu làm việc) với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương nơi người nước ngoài thường xuyên làm việc danh sách trích ngang về người nước ngoài, với nội dung: họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc đảm nhận của người nước ngoài, gửi kèm theo các giấy tờ của người nước ngoài quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 2 Điều 4 của Nghị định này và phải đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 3 của Nghị định này. Đối với các đối tượng quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thì thời hạn báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày người nước ngoài bắt đầu làm việc.


Điều 10 Gia hạn giấy phép lao động


1. Các trường hợp được gia hạn giấy phép lao động:


a) Người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhận, nhưng người lao động Việt Nam chưa thay thế được và người nước ngoài đó không bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 84 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.


b) Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 1 của Nghị định này mà các công việc đòi hỏi quá 36 (ba mươi sáu) tháng.


2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động:


a) Đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, bao gồm:


- Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trong đó phải nêu rõ lý do chưa đào tạo được người Việt Nam để thay thế, họ tên những người Việt Nam đã và đang được đào tạo, kinh phí đào tạo, thời gian đào tạo, địa điểm đào tạo để thay thế người lao động nước ngoài;


- Bản sao hợp đồng lao động (có xác nhận của người sử dụng lao động);


- Giấy phép lao động đã được cấp.


b) Đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều 1 của Nghị định này, bao gồm:


- Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;


- Bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài;


- Giấy phép lao động đã được cấp.


3. Thời hạn gia hạn của giấy phép lao động:


Thời hạn gia hạn của giấy phép lao động phụ thuộc vào thời gian làm việc tiếp của người nước ngoài cho người sử dụng lao động được xác định trong hợp đồng lao động hoặc văn bản của phía nước ngoài cử người nước ngoài làm tại Việt Nam hoặc hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài.


Thời hạn gia hạn tối đa cho mỗi lần gia hạn là 36 (ba mươi sáu) tháng.


4. Trình tự gia hạn giấy phép lao động:


a) Trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.


b) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Điều 11. Cấp lại giấy phép lao động 


1. Các trường hợp được cấp lại giấy phép lao động:


a) Giấy phép lao động bị mất;


b) Giấy phép lao động bị hỏng.


2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, bao gồm:

a) Đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó phải giải trình rõ lý do bị mất hoặc bị hỏng;


b) Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài;

c) Giấy phép lao động đã được cấp bị hỏng.


3. Nội dung giấy phép lao động được cấp lại: Giấy phép lao động được cấp lại cho người nước ngoài đảm bảo đúng các nội dung như giấy phép lao động đã được cấp.

4. Trình tự cấp lại giấy phép lao động:


a) Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày người nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng thì người nước ngoài có trách nhiệm báo cáo người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài và người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày giấy phép lao động bị mất hoặc bị hỏng, người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã cấp giấy phép lao động đó;


b) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ Sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải cấp lại giấy phép lao động. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Điều 12. Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực hoặc vô hiệu


1. Giấy phép lao động hết thời hạn.


2. Chấm dứt hợp đồng lao động. 


3. Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.


4. Hợp đồng kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế hết thời hạn hoặc chấm dứt.


5. Văn bản của phía nước ngoài cử người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thông báo thôi cử người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


6. Giấy phép lao động bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi do vi phạm pháp luật Việt Nam.


7. Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động.


8. Người nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc mất tích theo tuyên bố của Toà án.


Điều 13. Sử dụng giấy phép lao động


1. Người nước ngoài có trách nhiệm giữ giấy phép lao động đã được cấp khi giấy phép đang còn hiệu lực.


2. Người nước ngoài phải xuất trình giấy phép lao động khi làm các thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và xuất trình theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.


3. Khi người nước ngoài đến làm việc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (không phải tỉnh, thành phố mà người nước ngoài làm việc thường xuyên) từ 10 (mười) ngày liên tục trở lên hoặc 30 (ba mươi) ngày cộng dồn trong 01 (một) năm thì người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải thông báo bằng văn bản về người nước ngoài đến làm việc và kèm theo bản chụp giấy phép lao động đã được cấp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài đến làm việc theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Chương III


TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm


1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định này.


2. Người sử dụng lao động và cá nhân có hành vi vi phạm Bộ luật Lao động, Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.


3. Người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam mà chưa được cấp giấy phép lao động thì phải làm thủ tục để đề nghị cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này. Sau 06 (sáu) tháng làm việc tại Việt Nam nếu người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Bộ Công an ra quyết định trục xuất khỏi Việt Nam theo quy định của pháp luật.


Điều 15. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hướng dẫn thi hành Nghị định này về trình tự hợp pháp hoá lãnh sự, lý lịch tư pháp, thẻ tạm trú, thường trú, cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Y tế


Hướng dẫn mẫu, nội dung và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sức khoẻ, thời hạn sử dụng giấy chứng nhận sức khoẻ của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


Điều 17. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt. Nam theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


Điều 18. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


1. Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động và hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động.


2. Thực hiện cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này.


3. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn quản lý.


4. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định này.


Điều 19. Trách nhiệm của người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam và tổ chức phi chính phủ nước ngoài


1. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan của Việt Nam.


2. Làm các thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và nộp lệ phí cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.


3. Thực hiện đầy đủ hợp đồng lao động đã giao kết với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


4. Quản lý hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đồng thời phải bổ sung các giấy tờ liên quan đến người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.


5. Quản lý người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức.


6. Báo cáo tình hình người sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


Chương IV


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 20. Hiệu lực thi hành


1. Đối với người nước ngoài tại Việt Nam bao gồm học sinh, sinh viên, phu nhân, phu quân, người giúp việc gia đình và người nước ngoài không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này có nhu cầu làm việc cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam thì không phải làm hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng người nước ngoài thuộc đối tượng nêu trên phải thực hiện việc báo cáo trước 07 (bảy) ngày (kể từ ngày người nước ngoài bắt đầu làm việc) với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương nơi người nước ngoài thường xuyên làm việc danh sách trích ngang về người nước ngoài, với nội dung: họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc đảm nhận của người nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Nghị định này thay thế Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định số 93/2005/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và bãi bỏ các quy định trái với các quy định tại Nghị định này.


Đối với những người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực tính đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, thì giấy phép lao động đó vẫn còn hiệu lực và không phải đổi giấy phép lao động mới.


Điều 21. Trách nhiệm thi hành


1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.


2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

TM. CHÍNH PHỦ


   THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dũng
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